
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.08.05.77.0CÐ ÔTÔ 18A12/06/2000AnhVõ HoàNg ĐứC03021810021

5.84.07.77.0CÐ ÔTÔ 18A29/11/2000HiếuNguyễn Văn03021810222

5.14.06.74.0CÐ ÔTÔ 18A26/6/2000HưởngNguyễn Trọng03021810283

5.03.07.07.0CÐ ÔTÔ 18A15/11/2000TânCao Minh03021810854

5.86.05.37.0CÐ ÔTÔ 18A04/12/2000ThànhNguyễn Chí03021810895

0.00.07.36.0CÐ ÔTÔ 18A09/11/2000ThôngTrịnh Văn03021810986

6.39.04.31.0CÐ ÔTÔ 18A14/02/2000TríNguyễn Huỳnh Minh03021811047

6.79.04.35.0CÐ ÔTÔ 18B09/06/2000ĐạiNguyễn Xuân03021811308

5.25.05.07.0CÐ ÔTÔ 18B16/10/2000HảiNguyễn Thị Thanh03021811429

5.89.03.01.0CÐ ÔTÔ 18B29/07/2000HưngNguyễn Thanh030218115610

6.77.06.37.0CÐ ÔTÔ 18B23/7/2000PhúcHồ Tấn030218118111

7.59.05.77.0CÐ ÔTÔ 18B06/12/2000QuânHồ Lê Ngọc030218118412

5.55.06.35.0CÐ ÔTÔ 18B08/04/1999ThểMai Văn030218120013

5.35.05.75.0CÐ ÔTÔ 18B11/10/2000ThiệnNguyễn Ngọc Bảo030218120314

5.77.04.35.0CÐ ÔTÔ 18B25/03/2000ThốngTrần Nhất030218120615

5.75.06.37.0CÐ ÔTÔ 18B17/12/2000TrườngNguyễn Nhật030218121616

6.24.08.39.0CÐ ÔTÔ 18B20/04/2000TrườngVũ Lê Quang030218122017

H.Ghép -
CÐÔTÔ16B6.57.05.77.0CÐ ÔTÔ 16B31/12/1998HiềnNguyễn Văn030216115618

0.00.05.05.0CÐ ÔTÔ 18D28/05/2000PhiMai Lê Việt030218141819

H.Ghép -
CÐÔTÔ17E5.13.06.98.0CÐ ÔTÔ 17E04/07/1999SangĐào Nguyễn Tấn030217160520

H.Ghép -
CÐCĐT16A6.25.07.38.0CÐ CĐT 16A30/07/97TâmNguyễn Minh030715107221
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